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1. DANH MỤC MUA SẮM

	Stt
	Tên sản phẩm
	Quy cách, thông số
và thành phần sản phẩm
	Số 
lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
	Ghi chú

	1 
	Sữa đặc có đường 
	- Quy cách: hộp 380g
- Thành phần: đường(47.2%), sữa(nước, sữa bột, sữa tươi chuẩn hóa),dầu thực vật, whey bột, lactoza, maltodextrin, chất nhũ hóa (322(i), 4600(i), 401, 466)
	
	hộp
	
	
	

	2 
	Sữa tươi tiệt trùng có đường
	- Quy cách: hộp 180ml, lốc 4 hộp
- Thành phần: sữa tươi (97%), đường (3,8%), chất ổn định (471, 460(i), 407, 466), vitamin (natri ascorbat, A, D3), khoáng chất (natri selenit), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm.
	
	lốc
	
	
	

	3 
	Sữa tươi tiệt trùng ít đường
	- Quy cách: hộp 180ml, lốc 4 hộp
- Thành phần: sữa hoàn toàn từ sữa bò tươi (97%), đường (2,8%), hỗn hợp chất nhũ hóa và chất ổn định (E 471, E 407, E 412). 
	
	lốc
	
	
	

	4 
	Sữa tươi tiệt trùng không đường
	- Quy cách: hộp 180ml, lốc 4 hộp
- Thành phần: sữa tươi (100%)
	
	lốc
	
	
	

	5 
	Sữa hạt 
	Quy cách: hộp 180ml, lốc 4 hộp
- Thành phần: sữa hạt (94,4%)(nước, dịch đậu nành nguyên hạt, dầu thực vật, hạnh nhân nghiền, chiết xuất đậu đỏ, đậu phộng nghiền, chiết xuất hạt óc chó, bột yến mạch, chiết xuất đậu đen, chiết xuất đậu xanh, chiết xuất đậu trắng), đường(4,7%), chất nhũ hóa(471,460(i),466), khoáng chất, hương liệu tổng hợp thực phẩm, muối ăn, vitamin( natri ascorbat, E, B3, A, D3), chất điều chỉnh độ acid (500(ii)).
	
	lốc
	
	
	

	6 
	Sữa đậu nành 
	- Quy cách: hộp 180ml, lốc 6 hộp
- Thành phần: Dịch trích từ đậu nành hạt (40%), đường (8,5%), tricalci phosphat (0,18%), chất ổn định (471, 418, 407), dầu đậu nành, hương liệu giống tự nhiên dùng cho thực phẩm, vitamin và khoáng chất (vitamin A, D3, B6, B9, B12; magiê và kẽm), muối ăn, chất điều chỉnh độ acid (500(ii)).
	
	lốc
	
	
	

	7 
	Sữa lúa mạch có đường
	- Quy cách: hộp 180ml, lốc 4 hộp
- Thành phần: Nước, đường, sữa , Protomalt được chiết xuất từ lúa mạch, sirô glucose, dầu bơ và thực vật, bột cacao. Các khoáng chất Mg, dicanxi phosphate, sắt pyrophosphat, chiết xuất từ đậu nành, vitamin B1, B2, B3, B6, B12, chất tạo ngọt tổng hợp.
	
	lốc
	
	
	

	8 
	Sữa chua nha  đam
	- Quy cách: hủ 100g, lốc 4 hủ.
- Thành phần: Sữa (78,3%) (nước, sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi), đường, nha đam (10%), gelatin thực phẩm, chất ổn định (1422, 471), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus, vitamin D3.
	
	lốc
	
	
	

	9 
	Sữa chua  trái cây
	- Quy cách: hủ 100g, lốc 4 hủ.
- Thành phần: Sữa (77,6%) (nước, sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi), đường, thạch dừa (7%), mứt trái cây (4,7%), dầu thực vật, chất ổn định (1422, 471, 440), gelatin thực phẩm, hương liệu tự nhiên và giống tự nhiên dùng cho thực phẩm, men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus,  màu tự nhiên.
	
	lốc
	
	
	

	10 
	Sữa chua ít đường
	- Quy cách: hủ 100g, lốc 4 hủ.
- Thành phần: Sữa hoàn toàn từ sữa bò tươi (92.4%), đường (6.5%), chất ổn định (gelatin, 471), men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus
	
	lốc
	
	
	

	11 
	Sữa chua uống có đường
	- Quy cách: chai 65ml, lốc 5 chai.
- Thành phần: nước, đường (5%), sữa bột (3,3%), xirô fructoza, chất ổn định (405, 466), hương sữa chua tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất tạo ngọt được chiếc xuất từ cây cỏ ngọt  tự nhiên (960), Probiotic Lactobacillus paracasei L.CASEI 431 , Vitamin D3, có chứa sữa.
	
	lốc
	
	
	

	12 
	Mì ly
	- Quy cách: gói 72g, hương vị sườn hầm ngũ quả.
- Thành phần:
       + Vắt mì gồm bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, chất ổn định (1420, 451(i)), tinh bột khoai tây 20 g/kg, muối, nước mắm, chất điều vị (621, 635), chiết xuất nấm men, chất tạo xốp (452(i), 500(i), 500(ii)), bột lòng đỏ trứng 810mg/kg, hỗn hợp protein lòng trắng trứng 410 mg/kg ,xiroo ngô nồng độ fructose cao, chiếc xuất trái dành dành, chất chống oxy hoá (307c, 320, 321,330), bột cà ri.
        + Súp gồm Dầu cọ, muối, đường, chất điều vị (621, 635,364(ii)), hành tím 25,4 g/kg, hành tây 15,9 g/kg, thịt heo  14,4 g/kg, đạm đậu nành, muối, cà rốt sấy, gia vị hỗn hợp, củ cải trắng, mỡ heo (7,25 g/kg), cà chua, hành lá sấy 12,5 g/kg, ngò rí, đậm đậu nành, nước, củ cải trắng 4,2 g/kg, hương liệu tổng hợp ( giống hương liệu tự nhiên), bột tiêu, hành lá sấy, cà chua 3,1 g/kg, bột thịt gà, nước tương, ngò rí sấy, bột tỏi, bột ớt, nước cốt xương thịt 2,4 g/kg , bột hành tay , tỏi, bột tôm, cà chua dạng sệt, chiếc xuất nấm mên, nước mắm, nước sốt sườn thịt hầm 270 mg/kg, bột kemn thức vật, chất tạo màu (papika oleoresin, caramen nhóm I) tự nhiên, chất bảo quản (211) bột chiết xuất sườn heo 45 mg/kg, bột cà chua, nguyên liệu vitamin E acetate 33,1 mg/kg, chất chống oxi hóa (320,321), chất ổn định (415).
	
	ly
	
	
	

	13 
	Mì ly                          
	- Quy cách: gói 71g, hương vị lẫu tôm chua cay
- Thành phần:
+ Vắt mì gồm bột mì, dầu cọ, nước, tinh bột khoai mì, tinh bột khoai tây (10 g/kg), muối I-ốt, chất điều vị (621, 631, 627), chiết xuất nấm men, bột trứng gà (1 g/kg), chất làm dầy (412, 466), chất tạo xốp (500ii, 451i, 452i), màu tự nhiên (100i), chất chống oxy hoá (320).
+ Gói gia vị: gồm nước, dầu cọ tinh luyện, muối I-ốt, đường, chất điều vị (621, 631, 627), củ quả (cà chua, cà rốt, hành tây, su hào, củ cải) (20 g/kg), hành tươi, tỏi tươi, nước tương, nước mắm, chất điều chỉnh độ acid (296), hỗn hợp gia vị (bột hành, bột tỏi, bột tiêu, bột ớt), chiết xuất nấm men, bột tôm (0,5 g/kg), phẩm màu tự nhiên (160c), chất bảo quản (202), chất chống oxy hoá (320).
+ Gói rau: lá hành sấy, đậu bắp sấy, giả thịt (từ đậu nành)
	
	ly
	
	
	

	14 
	Mì ly
	- Quy cách: gói 67g, hương vị tôm chua cay
- Thành phần:
+ Vắt mì: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, muối, đường, nước mắm, chất điều vị (621), chất ổn định (500i, 501i), chất điều chỉnh độ acid (500i), bột nghệ, phẩm màu curcumin tự nhiên, chất chống oxi hóa (E320, E321). 
+ Súp: Dầu cọ, muối, đường, tôm viên sấy, chất điều vị, các gia vị, hành lá sấy.
	
	ly
	
	
	

	15 
	Miến                                          
	- Quy cách: gói 55g, Hương vị sườn heo
- Thành phần:
        +  Vắt miến: Tinh bột khoai tây, chất làm dày (1420), tinh bột đậu hà lan, tinh bột đậu xanh 22,78 g/kg.
        +   Các gói gia vị: Muối, đường, chất điều vị (621, 631, 627, 364(ii)), dầu cọ, chả heo sấy 12,64 g/kg, nấm mèo sấy, các gia vị (tỏi, tiêu, ớt, hành, ngò rí), bột nguyên trứng, protein đậu nành, tinh bột khoai mì, hành lá sấy, ngò rí sấy, chiết xuất nấm men, bột kem không sữa, bột thịt heo 1,79 g/kg, chất chống đông vón (551), phẩm màu tự nhiên (caramen nhóm I tổng hợp, paprika oleoresin tự nhiên, curcumin), chất điều chỉnh độ acid (330), nguyên liệu bổ sung vitamin B12 0,03 g/kg. Thành phần có chứa: đậu nành, trứng, casein, cá.
	
	gói
	
	
	

	16 
	Phở hộp
	- Quy cách: gói 80g, Hương vị bò
- Thành phần:
+ Vắt phở: Gạo, tinh bột khoai tây, tinh bột sắn biến tính (E1404), muối, chất nhũ hoá (E322, E466). GÓI RAU - Giả thịt (từ đậu nành), rau sấy (hành lá, rau mùi)..
+ Gói xốt: Nước, dầu thực vật, muối, đường, chất điều vị (monosodium L-glutamate (E621), disodium 5'-guanylate (E627), disodium 5'-inosinate (E631)), dịch chiết xuất thịt bò (19,4 g/kg), bột gia vị (bột hành, bột tiêu, bột tỏi, bột ớt, quế, hồi, thảo quả), chất điều chỉnh độ axit (axit citric (E330)), hydrolyzed vegetable protein powder, chất nhũ hoá (xanthan gum (E415)), chất tạo màu (màu caramel (E150c)), chất tạo ngọt (acesulfame kali (E950), aspartame (E951))…
	
	Hộp
	
	
	

	17 
	Hủ tiếu gói
	- Quy cách: gói 69g, Hương vị hủ tiếu nam vang
- Thành phần:	
+ Vắt hủ tiếu: gạo, tinh bột, chất làm dầy (tinh bột xử lý oxy hoá (1404)), muối, chất nhũ hoá (natri cacboxymethyl cellulose (466), lecitin đậu nành (322(i))).
+ Các gói gia vị: dầu tinh luyện (dầu cọ, chất chống oxy hoá (BHA (320), BHT (321))), muối, cần, chất điều vị (mononatri glutamat (621), glycin (640), dinatri 5'-inosinat (631), dinatri 5'-guanylat (627)), tỏi phi, đường, sá bấu sấy (đậu nành, phẩm màu).
	
	gói
	
	
	

	18 
	Café sữa hòa tan
	- Quy cách: hộp 340g (hộp 20 gói)
- Thành phần: đường, bột kem pha cà phê (có chứa sữa), cà phê hòa tan  robusta và arabica  (12%), hương liệu giống tự nhiên, muối i-ốt, chất điều chỉnh độ acid 500(ii) 
	
	hộp
	
	
	

	19 
	Café sữa hòa tan
	- Quy cách: hộp 288g (hộp 16 gói)
- Thành phần: Đường, bột kem (có chứa đạm sữa), cà phê hòa tan, maltodextrin, muối.

	
	hộp
	
	
	

	20 
	Xúc xích cây                  
	- Quy cách: bịch 160g (bịch 4 cây)
- Thành phần: nạc heo 55%, thịt gà, mỡ heo, nước, protein đậu nành, protein sữa chất ổn định (407,1412, 1422), protein từ lúa mì muối i-ốt, chất giữ màu(250) chất làm ẩm (450i, 450ii, 450iii, 451i), đường, chất điều vị (621,627, 631), bột tỏi, bột tiêu, hương thịt tổng hợp, chất chống oxy hóa (316), chất xơ từ lúa mì, bột nguyên trứng, chất điều chỉnh bột acid(262i, 325), phẩm màu tổng hợp (127). tiêu, chất bảo quản (251), chất ổn định (452i), chất điều vị (621)ổn định (452i), chất điều vị (621)
	
	bịch 
	
	
	

	21 
	Đường tinh luyện 
	- Quy cách: bịch 1 kg
- Thành phần: đường mía 

	
	bịch
	
	
	

	22 
	Phomai (miếng)
	- Quy cách: hộp 112g (hộp tròn 8 miếng)
- Thành phần: nước, phô mai, bơ, sữa bột, dầu cọ, đạm sữa, chất nhũ hóa (natri polyphosphat), tricalci phosphat, chất điều chỉnh độ acid (acid citric) , muối i-ốt, kẽm gluconat, sắt pyrophosphat, vitamin A, vitamin D.
	
	hộp
	
	
	

	23 
	Bò hầm 
	- Quy cách: hộp 150g
- Thành phần: Nạc bò (55%), nước, đường, muối i-ốt, hành, tỏi, chất làm ẩm (451i,450i, 450ii, 450iii), chất điều vị (621), chất chống oxy hóa (316) chất giữ màu (250).

	
	hộp
	
	
	

	24 
	Heo hầm 
	- Quy cách: hộp 150g
- Thành phần: Nạc heo (50%), nước, đường, chất điều vị (621), hương thịt tổng hợp, chất giữ ẩm (451i, 452i), muối i-ốt, nước mắm, hành, tỏi, phẩm màu tổng hợp (150a)

	
	hộp
	
	
	

	25 
	Cá hộp
	- Quy cách: hộp 155g
- Thành phần: Cá biển (cá mòi, cá ngân, cá nục,...) 60%, xốt cà chua 35%, dầu nành, đường, muối i-ốt, chất làm dày (1442, 1414, 412), chất điều vị 621, màu thực phẩm 160d

	
	hộp
	
	
	

	26 
	Nước yến 
	- Quy cách: hủ 70ml
- Thành phần: tổ yến thiên nhiên 5% nước tinh khiết đường phèn. Phụ gia thực phẩm: calcium lactate (INS 327) Natri benzoat (INS 211) sodium alginate (INS 401) Kreation 20CL hương pandan
	
	Hủ
	
	
	

	27 
	Dầu ăn
	- Quy cách: chai 1 lít
- Thành phần chính gồm 100% dầu đậu nành nguyên chất, vitamin A palmitat.

	
	chai
	
	
	

	28 
	Nước mắm
	- Quy cách: chai 490ml
- Độ dạm: 40 độ đạm
- Thành phần: 85% nước mắm cốt cá cơm (cá cơm, muối iod), 7% nước và 2.5% muối iod, 0.5% đường RE, chất điều vị, chất điều chỉnh độ acid, phẩm màu tổng hợp, hương nước mắm tổng hợp
	
	chai
	
	
	

	29 
	Nước mắm 
	- Quy cách: chai 490ml
- Độ dạm: 40 độ đạm
- Thành phần: Nước mắm cốt (cá, muối) (95%), chất điều vị (639, 640, 635, 950), hương liệu (tổng hợp, giống tự nhiên), đường, chất điều chỉnh độ acid (330), D-xylose, đường caramel.
	
	chai
	
	
	

	30 
	Bánh gạo 
	- Quy cách: bịch 111.3g
- Thành phần: Gạo Japonica 63.6%, dầu thực vật, bột gia vị 4.2% (đường, muối, maltodextrin, chất điều vị 621,951, 627, 631), bột bơ sữa, tảo biển 2.6%, chất điều chỉnh độ acid, bột tôm, chất chống đông vón, đường, tinh bột khoai tây, chất làm dày, muối i-ốt, tảo biển 0.2%, hương gạo rang tự nhiên.
	 
	bịch
	
	
	

	31 
	Bánh gạo 
	- Quy cách: bịch (145,6g x14 gói)
- Thành phần: Gạo Japonica 33.2%, dầu thực vật, chất là dày, đường, mạch nha maltose, chà bông xé sợi (ruốc thịt gà xé sợi) 8%, bột gia vị gà 9.2% (đường, maltodextrin, muối, chất điều vị), chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, chất tạo màu tổng hợp, hương liệu giống tự nhiên, tinh bột khoai tây, chất điều vị, nước mắm, muối iot, hương liệu (tự nhiên, giống tự nhiên) (gạo rang), bột ớt, vảy rau ngò tây, chất chống oxy hóa.
	
	Bịch
	
	
	

	32 
	Bánh
	- Quy cách: hộp 396g (hộp 12 cái)
- Thành phần: Bột mì, đường, glucose syrup, shortening thực vật, chất béo thực vật không hydro hoá, isomalto oligo syrup, bột cacao, sữa bột nguyên kem, trứng, chất tạo xốp, đường dextrose, gelatin, muối i-ốt,...
	
	hộp
	
	
	



